
UBND TỈNH LAI CHÂU

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

Đơn vị: Đồng
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TỔNG SỐ          3.748.869.000.000        1.651.179.000.000         1.858.689.000.000        350.000.000       1.000.000.000               -               -               -          11.068.879.837.485        1.736.692.079.721        1.940.999.457.446         333.684.695        1.000.000.000         43.567.931.184        29.789.104.000        13.778.827.184        2.201.748.567.216 295% 105% 104%

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC          1.808.245.000.000                                      -         1.808.245.000.000                            -                              -               -               -               -            6.955.050.546.436        1.736.692.079.721        1.940.999.457.446                             -                               -         43.567.931.184        29.789.104.000        13.778.827.184                                      - 385% 107%

1 Văn phòng Tỉnh ủy               75.486.000.000 75.486.000.000                 89.464.910.544 15.905.644.863 73.559.265.681 -                                 119% 97%

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh               21.041.000.000 21.041.000.000                 20.823.694.000 20.823.694.000 -                                 99% 99%

3 Văn phòng UBND tỉnh               27.579.000.000 27.579.000.000                 35.504.269.938 35.504.269.938 -                                 129% 129%

4 Sở Kế hoạch & Đầu tư               15.966.000.000 15.966.000.000                 19.664.979.995 6.260.000.000 13.404.979.995 -                                 123% 84%

5 Sở Khoa học & Công nghệ                 8.140.000.000 8.140.000.000                 13.172.282.329 13.172.282.329 -                                 162% 162%

6 Sở Nội vụ               24.152.000.000 24.152.000.000                 24.861.623.584 981.023.800 23.880.599.784 -                                 103% 99%

7 Sở Tài chính               13.320.000.000 13.320.000.000                 16.549.292.080 16.549.292.080 -                                 124% 124%

8 Sở Lao động Thương binh và Xã hội               26.794.000.000 26.794.000.000                 29.195.339.678 25.243.842.342 3.951.497.336          697.634.000 3.253.863.336 109% 94%

9 Sở Giao thông vận tải               71.926.000.000 71.926.000.000               174.469.509.467 174.469.509.467 -                                 243% 243%

10 Sở Xây dựng                 9.197.000.000 9.197.000.000                    7.912.625.142 7.912.625.142 -                                 86% 86%

11 Sở Công Thương                 8.140.000.000 8.140.000.000                    7.896.504.700 7.779.680.700 116.824.000             116.824.000 97% 96%

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn               70.166.000.000 70.166.000.000                 71.084.107.061 69.095.388.804 1.988.718.257          1.988.718.257 101% 98%

13 Sở Tư pháp                 9.029.000.000 9.029.000.000                 12.571.694.319 11.885.694.475 685.999.844             685.999.844 139% 132%

14 Sở Ngoại vụ                 8.634.000.000 8.634.000.000                    8.560.908.440 8.560.908.440 -                                 99% 99%

15 Sở Giáo dục - Đào tạo             238.250.000.000 238.250.000.000               257.305.029.092 1.730.361.719 254.493.591.373 1.081.076.000          1.081.076.000 108% 107%

16 Sở Y tế             421.069.000.000 421.069.000.000               470.919.318.744 1.131.059.233 467.661.774.905 2.126.484.606          2.126.484.606 112% 111%

17 Sở Văn hóa Thể thao và du lịch               56.282.000.000 56.282.000.000                 59.368.007.825 59.368.007.825 -                                 105% 105%

18 Sở Tài nguyên & Môi trường               18.395.000.000 18.395.000.000                 22.015.516.551 5.185.181.716 16.830.334.835 -                                 120% 91%

19 Sở Thông tin và Truyền thông                 6.900.000.000 6.900.000.000                 28.859.890.281 12.299.676.000 15.557.557.835 1.002.656.446          1.002.656.446 418% 225%

20 Ban QL Khu KTCK tỉnh Lai Châu               11.910.000.000 11.910.000.000                    9.152.394.708 9.152.394.708 -                                 77% 77%

21 Văn phòng Ban An toàn giao thông                    811.000.000 811.000.000                    1.838.753.900 1.838.753.900 -                                 227% 227%

22 Ban Dân tộc                 4.740.000.000 4.740.000.000                    7.673.739.276 4.512.024.581 3.161.714.695          3.161.714.695 162% 95%

23 Thanh tra tỉnh                 8.649.000.000 8.649.000.000                    8.610.462.650 8.610.462.650 -                                 100% 100%

24 Ủy ban Mặt Trận tổ quốc                 5.843.000.000 5.843.000.000                    5.859.496.406 5.859.496.406 -                                 100% 100%

25 Hội Cựu chiến binh                 3.318.000.000 3.318.000.000                    3.391.775.951 3.391.775.951 -                                 102% 102%

26 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh                 5.613.000.000 5.613.000.000                    5.301.800.141 5.301.800.141 -                                 94% 94%

27 Tỉnh Đoàn Thanh niên                 9.654.000.000 9.654.000.000                    9.482.366.575 9.482.366.575 -                                 98% 98%

28 Hội Nông dân tỉnh               10.388.000.000 10.388.000.000                 10.176.011.729 9.910.521.729 265.490.000             265.490.000 98% 95%

29 Đài Phát thanh - Truyền hình               27.766.000.000 27.766.000.000                 23.708.582.433 23.708.582.433 -                                 85% 85%

30
Ban quản lý Trung tâm hành chính - Chính trị 

tỉnh
              27.042.000.000 27.042.000.000                 26.440.588.305 26.440.588.305 -                                 98% 98%

31 Trường Chính trị                 8.470.000.000 8.470.000.000                    7.684.240.510 7.684.240.510 -                                 91% 91%

32 Trường Cao đẳng cộng đồng               33.757.000.000 33.757.000.000                 33.801.963.588 33.801.963.588 -                                 100% 100%

33 Hội Luật gia                    943.000.000 943.000.000                       861.173.603 861.173.603 -                                 91% 91%

34 Hội nhà báo                    461.000.000 461.000.000                       544.110.420 544.110.420 -                                 118% 118%

35 Ban đại diện Hội người cao tuổi                 1.941.000.000 1.941.000.000                    1.816.409.083 1.816.409.083 -                                 94% 94%

36 Hội Chữ thập đỏ                 3.869.000.000 3.869.000.000                    3.741.499.855 3.741.499.855 -                                 97% 97%

37 Hội Văn học nghệ thuật                 2.872.000.000 2.872.000.000                    2.759.339.390 2.759.339.390 -                                 96% 96%

38 Hội khuyến học                    268.000.000 268.000.000                       255.846.420 255.846.420 -                                 95% 95%
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39 Liên minh HTX                 5.566.000.000 5.566.000.000                    5.603.580.787 5.507.580.787 96.000.000               96.000.000 101% 99%

40 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật                 1.155.000.000 1.155.000.000                       983.925.370 983.925.370 -                                 85% 85%

41 Bảo hiểm xã hội tỉnh             224.572.000.000 224.572.000.000               239.377.000.000 239.377.000.000 -                                 107% 107%

42 Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu                    100.000.000 100.000.000                       100.000.000 100.000.000 -                                 100% 100%

43 Cục Thi hành án dân sự                    200.000.000 200.000.000                       200.000.000 200.000.000 -                                 100% 100%

44 Liên đoàn lao động                 1.345.000.000 1.345.000.000                       537.949.000 192.949.000 345.000.000 -                                 40% 26%

45 Tòa án nhân dân                    250.000.000 250.000.000                       250.000.000 250.000.000 -                                 100% 100%

46 Viện kiểm sát                    250.000.000 250.000.000                       250.000.000 250.000.000 -                                 

47 Cục quản lý thị trường                    250.000.000 250.000.000                       250.000.000 250.000.000 -                                 100% 100%

48
Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam 

/dioxin
                   150.000.000 150.000.000                                          - -                                 0% 0%

49 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Lai Châu                 2.441.000.000 2.441.000.000                    2.383.994.091 2.383.994.091 -                                 98% 98%

50 Cty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông               15.700.000.000 15.700.000.000                 17.823.229.000 17.823.229.000 -                                 114% 114%

51 Ngân hàng chính sách xã hội               15.000.000.000 15.000.000.000                 15.000.000.000 15.000.000.000 -                                 

52
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân

dụng và công nghiệp
                                       -               181.560.013.549 169.079.309.549 12.480.704.000        12.480.704.000

53
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình

nông nghiệp và PTNT
                                       -               157.632.700.511 141.021.934.511 16.610.766.000        16.610.766.000

54 Trung tâm nước sạch và  VSMT                                        -                 60.524.752.000 60.524.752.000 -                                 

55
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao

thông
                                       -               368.048.475.259 368.048.475.259 -                                 

56 Huyện Tam Đường                                        -               445.253.097.673 52.795.097.673 -                                 

57 Huyện Phong Thổ                                        -               611.774.594.085 57.206.516.000 -                                 

58 Huyện Sìn Hồ                                        -               774.938.148.800 157.385.148.800 -                                 

59 Huyện Nậm Nhùn                                        -               488.443.038.112 195.554.038.112 -                                 

60 Huyện Mường Tè                                        -               602.026.754.000 148.668.754.000 -                                 

61 Huyện Than Uyên                                        -               454.670.936.946 52.256.936.946 -                                 

62 Huyện Tân Uyên                                        -               350.549.487.500 25.212.487.500 -                                 

63 Thành phố Lai Châu                                        -               250.652.379.299 55.438.379.299 -                                 

64 Ngân hàng công thương                                        -                       463.850.000 463.850.000 -                                 

65 Công ty Cổ phần cao su Lai Châu                                        -                    4.276.000.000 4.276.000.000 -                                 

66 Công ty Cổ phần  cao su II Lai Châu                                        -                    1.833.365.000 1.833.365.000 -                                 

67 Công ty Cổ phần  cao su Giầu tiếng Lai Châu                                        -                       139.400.000 139.400.000 -                                 

68 Quỹ bảo vệ môi trường                                        -                                          - -                                 

69
Sự nghiệp khoa học công nghệ (Phân bổ chi tiết

sau)
              10.711.000.000 10.711.000.000                                          - -                                 

70

Kinh phí thực hiện các Đề án, Nghị quyết đã

được ban hành và dự kiến ban hành cuối năm

2021

              40.000.000.000 40.000.000.000                                          - -                                 

71

Dự kiến kinh phí thực hiện Nghị quyết của

HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học

sinh, trẻ em mầm non ở các xã chuyển từ khu

vực III sang khu vực I

              20.000.000.000 20.000.000.000                                          - -                                 

72

Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm cho các tổ chức,

đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu

số

                4.227.000.000 4.227.000.000                                          - -                                 
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73
Duy trì và triển khai các ứng dụng công nghệ

thông tin trong chương trình chuyển đổi số
              42.947.000.000 42.947.000.000                                          - -                                 

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
                   350.000.000        350.000.000                       333.684.695         333.684.695 95%

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH                 1.000.000.000       1.000.000.000                    1.000.000.000 1.000.000.000      100%

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH               67.292.000.000 

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN

LƯƠNG
            170.359.000.000 

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO

NGÂN SÁCH HUYỆN
                                       -            1.705.354.573.628 

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN

SÁCH NĂM SAU
           2.201.748.567.216        2.201.748.567.216 
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